
UBND  QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Long Biên, ngày 20  tháng 06  năm 2020 
 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 (TUẦN THỰC DẠY 35) 

(Từ ngày 22/06/2020 đến ngày 27/06/2020) 

 
Thứ/ 

ngày 
Buổi Nội dung công việc Người/bộ phận thực hiện 

Cán bộ 

phụ trách 

Trực  

lãnh đạo 

Thứ  2 

(22/06) 

 

Sáng 

7h00: Kiểm tra đầu giờ môn Văn khối 9 

(GVBM tự chuẩn bị danh sách 05 học sinh 

kiểm tra ngoài hành lang)   

9A1: Đ/c Quý; 9A2: Đ/c Thảo; 9A3: 

Đ/c Khanh; 9A4: Đ/c Yến; 9A5: Đ/c 

Thanh Nga.  

Hành lang 9A1,2: M.Phương; 9A3,4: 

Thanh Hường; 9A5 (phòng cạnh 

8A4): Đ.Hường 

Đ/c 

M.Thúy 

Đ/c  Kim 

Thúy 

 

 

7h: Trực cổng và phân luồng giao thông, 

Kiểm tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà 

trường. 

-Trong tuần nhắc HS sắp xếp để xe đúng vị 

trí. Kiểm tra công tác vệ sinh các lớp: rác 

trong ngăn bàn,dụng cụ vệ sinh, hành lang 

trước cửa lớp, (nơi để bình nước, cốc uống 

nước của nhiều lớp rất bẩn), nhặt rác trong 

bồn cây,VS đoạn đường tự quản.   

Đ/c Hà My, Mai Nga 

 

 

Đ/c Lan, P.Hồng, BTN, lớp trực tuần. 

Đ/c 

M.Ngọc 

7h15: Họp giao ban GVCN khối 6,7,8,9 GVCN Đ/c Kim 

Thúy 

Chào cờ tại lớp: Chuyên đề: Hưởng ứng 

Tháng hành động phòng, chống ma túy 

(26/6) 

GVCN, học sinh các lớp Đ/c 

M.Ngọc 

Sinh hoạt:  

+ Sơ kết công tác tuần 45, HK tuần 46. 

+ Bình bầu HK Tháng 6 (từ 19/5-20/6). 

GVCN, học sinh các lớp Đ/c 

M.Ngọc 

http://baodansinh.vn/ha-noi-trien-khai-ke-hoach-phong-chong-ma-tuy-tren-dia-ban-nam-2020-20200214074420933.htm


7h15: Họp sơ kết công tác KSCL vòng 2. 

GVCN 9 chuẩn bị báo cáo kết qủa lớp chủ 

nhiệm+ thay đổi nguyện vọng; GVBM Toán, 

Văn 9 chuẩn bị báo cáo thực trạng và giải 

pháp nâng cao chất lượng bộ môn của lớp 

giảng dạy. (Nhóm Anh Đ/c Ngọc tổng hợp 

báo cáo Đ/c HT) 

BGH, GVCN 9+ GVBM Toán, Văn 9 Đ/c 

K.Thúy 

Phân công dạy thay nhóm Anh đi công tác+ 

Đ/c Thủy nghỉ đi khám bệnh  

 

 

+Tiết 1,2: CC+ SHL: 8A2- 

M.Phương; 8A3- Thanh Hường; 8A5- 

P.Thúy; 7A6- Loan; 9A2: Thào (HS 

làm BT văn)  

+ Tiết 3: 6A3- Toán (M.Nga); 7A2: 

Ngân (HS làm BT Anh); 8A3- CN 

(Tuấn); 9A1- Toán (Trang); 9A1- 

Văn (Yến) 

+ Tiết 4: 6A2- MT (Hạnh); 7A2: 

Toán (Huyền Anh); 7A4- Toán 

(M.Nga); 9A3- Văn (Khanh); 9A1- 

Văn (Yến) 

+ Tiết 5: 8A2- Anh (Phương); 8A4- 

MT (Hạnh); 

Đ/c 

M.Thúy 

7h30: Các Đ/c GV T.Anh trong biên chế tham 

gia rà soát T.Anh theo chuẩn quốc tế tại nhà 

khách ĐHQG Hà Nội. Thôn 10. Thạch Thất. 

Hà Nội (cả ngày). Các Đ/c được phân công 

dạy thay thực hiện nghiêm túc lịch phân công. 

Đ/c Thảo Hiền, Trần Huyền, Thúy 

Nga, Đ/c M.Ngọc PT 

Đ/c Kim 

Thúy 

SHCM:   

- Thảo luận, thống nhất nội dung chấm chữa, 

vào điểm bài  KTHK 2 các môn khối 6,7,8. 

- Thảo luận, xây dựng chuyên đề ôn tập lớp 9 

cấp trường môn Toán, Văn, Anh (thực hiện 

tuần 47) 

 

 

GV các tổ CM+ Đ/c Thủy, Quý, 

Hường.  

Đ/c 

K.Thúy 



Tiết 2: SHCM nhóm NK: 

+ Sơ kết công tác tuần 45, triển khai KH tuần 

46. 

+ Nộp sản phẩm sáng tạo thanh thiếu niên nhi 

đồng lần thứ 16 (Đ/c Luyện Hạnh) 

+ Rà soát chương trình, đầu điểm, vào điểm 

các môn nhóm NK. Nộp thống kê tiết dạy 

cuối HKII Nh 2019- 2020 của tổ. 

+ KT chéo sổ điểm cá nhân. 

+ Nộp danh sách các tiết mục văn nghệ và dự 

kiến số HS tham gia luyện tập VN cho Lễ bế 

giảng năm học (05 tiết mục- Đ/c Loan chú ý 

các tiết mục không phải luyện tập nhiều) 

GV nhóm NK, Đ/c Hường PT Đ/c 

M.Ngọc 

 

Hoàn thiện khắc phục lỗi sau KT chéo hồ sơ 

dự thi vào THPT 

Đ/c Quý, Thảo, Thanh Nga, Khanh, 

Yến+ Đ/c Trâm, Hạnh, M.Thúy 

Đ/c 

K.Thúy 

Triển khai cuộc thi thiết kế đồng phục Đ/c Lan, GVCN.  Đ/c Minh 

Ngọc 

Trước 10h : Gửi DS tổng hợp HS không nhớ 

tên truy cập hoặc mật khẩu đăng nhập vào mail 

đ/c Trâm. 

GVCN khối 9, Đ/c Trâm phối hợp Đ/c Kim 

Thúy 

Nộp biên bản kiểm tra+ biên bản khắc phục 

sau KT chéo về PGD 

Đ/c Trâm, M.Thúy Đ/c 

K.Thúy 



Chiều 

Phân công dạy thay nhóm Anh đi công tác:  

 

 

 

+ Tiết 1: 6A2- Anh (Phương Thúy); 

8A4- My  (HS làm BT Anh); 9A5- 

Văn N1,2 (Nga V); 9A2- Toán N1,2 

(Hạnh);  

+ Tiết 2: 9A1- Văn N1,2 (Thủy); 

9A3- Toán N1,2 (Liễu); 9A2- Toán 

N1,2 (Hạnh); 9A4- Văn N1,2 (Yến);  

+ Tiết 3: 9A1- Văn N1,2 (Thủy); 

9A4- Toán N1,2 (Phương); 9A5- 

Toán N1,2 (Trang) 

+ Tiết 4: 9A1- Văn N1,2 (Thủy); 

9A3- Anh N1 (P. Thúy); 9A4- Anh 

N1 (M.Phương); 

 

13h45: Trực cổng và phân luồng giao thông, 

Kiểm tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà 

trường 

Đ/c Thơm, Hường Địa 

Đ/c 

M.Ngọc  

14h: Họp tại Quận ủy Đ/c Kim Thúy   

Trong tuần luyện tập đội nghi lễ, đội văn nghệ 

cho Lễ bế giảng. 
Đ/c Lan, Đ/c Loan 

Đ/c 

M.Ngọc 
 

Trong tuần tiến hành KT việc tắt các thiết bị 

điện trong các lớp học của các lớp và các 

phòng sinh hoạt chung, phòng chức năng 

(Lưu BB)  

 

Thứ 2,3: Đ/c Bùi Hạnh 

Thứ 4,5: Đ/c P.Hồng 

Thứ 6,7: Đ/c Lan 

Đ/c 

M.Ngọc 

 

 

Thứ  3 

(23/06) 

 

 

Sáng 

 

7h00: Kiểm tra đầu giờ môn Văn khối 9 

(GVBM tự chuẩn bị danh sách 05 học sinh 

kiểm tra ngoài hành lang)   

9A1: Đ/c Thủy; 9A2: Đ/c Thảo; 9A3: 

Đ/c Khanh; 9A4: Đ/c Yến; 9A5: Đ/c 

My.  

Hành lang 9A1,2: M.Phương; 9A3,4: 

Thanh Hường; 9A5 (phòng cạnh 

8A4): Đ.Hường 

Đ/c 

M.Thúy 

Đ/c  

M.Ngọc 

 

 

 
7h: Trực cổng và phân luồng giao thông, 

Kiểm tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà 

trường 

Đ/c Huyền Anh, Minh Phương Đ/c 

M.Ngọc 

   



Nộp đơn thay đổi nguyện vọng về PGD  Đ/c Trâm+ GVCN 9 Đ/c 

K.Thúy 

Tiết 5: Nhóm T.Anh SHCM:  

+ Rà soát chương trình khối 6,7,8. 

+ Trong tuần chấm bài HKII theo đáp án, trả, 

chữa bài, công khai đáp án, biểu điểm cho HS. 

+ Thống nhất ND ra đề KTKSCL khối 9 vòng 

3 (04 mã đề, phiếu trả lời TN) 

GV nhóm Anh, Đ/c Thúy Nga PT. Đ/c Minh 

NGọc 

Tiết 5: Phụ đạo HS yếu môn Văn tại phòng 

9A4. GVCN 9 thông báo tới HS. Đồng chí 

Yến kiểm diện sĩ số HS tham gia. 

Đ/c M.Thúy Đ/c 

K.Thúy 

Chiều 

Vào điểm sổ cá nhân các môn thi tuần 44,45 
GVBM 

Đ/c 

M.Thúy 

13h45: Trực cổng và phân luồng giao thông, 

Kiểm tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà 

trường 

Đ/c Hường Địa, Thỏa Đ/c 

M.Ngọc  

Các lớp thu kế hoạch nhỏ từ 23/06 đến 

26/06/2020 

Đ/c Lan, GVCN, HS Đ/c 

M.Ngọc 
 

Thứ  4 

(24/06) 

 

Sáng 

 

7h00: Kiểm tra đầu giờ môn Toán khối 9 

(GVBM tự chuẩn bị danh sách 05 học sinh 

kiểm tra ngoài hành lang)   

9A1: Đ/c Trang; 9A2: Đ/c Hạnh; 

9A3: Đ/c Liễu; 9A4: Đ/c Phương; 

9A5: Đ/c My.  

Hành lang 9A1,2: M.Phương; 9A3,4: 

Thanh Hường; 9A5 (phòng cạnh 

8A4): Đ.Hường 

Đ/c 

M.Thúy  Đ/c 

M.Thúy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7h: Trực cổng và phân luồng giao thông, 

Kiểm tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà 

trường 

Đ/c Thu Chang, Minh Phương 

Đ/c 

M.Ngọc 

Hoàn thiện biên bản thanh tra bài KTHK 2 

các môn thi tuần 44,45 GVBM 
Đ/c 

M.Thúy 

9h: Nộp sản phẩm sáng tạo thanh thiếu niên 

nhi đồng lần thứ 16 tại THCS Việt Hưng 

Đ/c Lan Đ/c Kim 

Thúy 



Chiều 

13h45: Trực cổng và phân luồng giao thông, 

Kiểm tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà 

trường 

Đ/c Lịch, Huyền Anh Đ/c 

M.Ngọc 

Đ/c 

K.Thúy 

15h30: Phụ đạo HS yếu môn Toán tại phòng 

9A4. GVCN 9 thông báo tới HS. Đồng chí 

Yến kiểm diện sĩ số HS tham gia. 

Đ/c K.Thúy Đ/c 

K.Thúy 

15h30: BDHS giỏi các môn văn hóa khối 8 

 

GV theo phân công Đ/c 

K.Thúy 

GVCN tổ chức họp CMHS theo hình thức trực 

tuyến, tuyên truyền các nội dung liên quan đến 

kì khảo sát, đồng thời  thông tin  cụ thể về lịch 

kiểm tra để có sự phối hợp đồng bộ trong việc 

quản lý, giám sát học sinh  

(Lưu ý: Thông báo với PHHS về việc giám sát 

học sinh thi trong thời gian 60 phút, gần hết 60 

phút ấn nút nộp bài, phút thứ 60 hệ thống sẽ tự 

kết thúc, học sinh không nộp được bài).  

 

GVCN khối 9  

 

Thứ  5 

(25/06) 

 

Sáng 

7h00: Kiểm tra đầu giờ môn Toán khối 9 

(GVBM tự chuẩn bị danh sách 05 học sinh 

kiểm tra ngoài hành lang)   

9A1: Đ/c Trang; 9A2: Đ/c Hạnh; 

9A3: Đ/c Liễu; 9A4: Đ/c Phương; 

9A5: Đ/c My.  

Hành lang 9A1,2: M.Phương; 9A3,4: 

Thanh Hường; 9A5 (phòng cạnh 

8A4): Đ.Hường 

Đ/c 

M.Thúy 

Đ/c 

M.Thuý 

 

 

 

 

 

7h: Trực cổng và phân luồng giao thông, 

Kiểm tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà 

trường 

Đ/c Hiền Sử, Ngọc Đ/c 

M.Ngọc 

Nộp về PGD danh sách thành viên Hội đồng 

xét TN 

Đ/c Trâm Đ/c 

K.Thúy 



Tiết 5: Phụ đạo HS yếu môn Văn tại phòng 

9A4. GVCN 9 thông báo tới HS. Đồng chí 

Yến kiểm diện sĩ số HS tham gia. 

Đ/c M.Thúy Đ/c 

K.Thúy 

Chiều 

13h45: Trực cổng và phân luồng giao thông, 

Kiểm tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà 

trường 

Đ/c Lịch, Hiền Sử Đ/c 

M.Ngọc 

Đội nghi lễ tập luyện. Đ/c Lan Đ/c 

M.Ngọc 

Thứ  6 

(26/06) 

 

Sáng 

7h: Trực cổng và phân luồng giao thông, 

Kiểm tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà 

trường 

Đ/c Chang, Hường Địa Đ/c 

M.Ngọc 

Đ/c  

M.Ngọc 

 

 

 

 

Làm kế hoạch tuần 47, điểm thi đua tuần 46, 

phân công nhiệm vụ trực tuần 
Đ/c Lan 

Đ/c 

M.Ngọc 

Sau khi phòng GD&ĐT gửi Mã kỳ khảo sát về 
trường, các đ/c GVCN hướng dẫn học sinh đăng 
nhập vào kỳ khảo sát. (Mã kì khảo sát là phương 
tiện an toàn thông tin để đảm bảo học sinh không 
sử dụng thủ thuật khảo sát tự động, vì vậy học 
sinh không biết trước nội dung này quá sớm). 

GVCN 9, đ/c Trâm phối hợp 

 

11h: Nộp đề KSCL khối 9 vòng 3 cho 

BGHPT 

Đ/c Thúy Nga Đ/c 

M.Ngọc 

Chiều 

13h45: Trực cổng và phân luồng giao thông, 

Kiểm tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà 

trường 

Đ/c Ngân, Thỏa 

Đ/c 

M.Ngọc 

14h00: Hội thu kế hoạch nhỏ khối 6,7 tại gầm 

cầu thang nhà thể chất. 
Đ/c Lan, GVCN, HS khối 6,7 

Đ/c 

M.Ngọc 

15h00: Hội thu kế hoạch nhỏ khối 8,9 tại gầm 

cầu thang nhà thể chất 
Đ/c Lan, GVCN, HS khối 8,9 

Đ/c 

M.Ngọc 

Thứ  7 

(27/06) 

 

Sáng 

7h: Trực cổng và phân luồng giao thông, 

Kiểm tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà 

trường 

Đ/c Lịch, Thu Đ/c 

M.Ngọc 
Đ/c 

K.Thúy 

 

 

 
9h: HS khối 9 thực hiện thi KS môn T.Anh 

trên trang Hà nội study theo hướng dẫn. 

GVCN + GV nhóm  Anh khối 9 Đ/c Kim 

Thúy 



Tiết 3+4: BDHSG khối 8 GV theo phân công Đ/c 

K.Thúy 

Tối 

Từ 19h30: Học sinh lớp 9 các trường THCS 

toàn thành phố bắt đầu làm bài khảo sát môn 

Tiếng Anh 

- Thời gian làm bài: 60 phút. 

GVCN, GVBM tiếng Anh, Đ/c Trâm, 

BGH phụ trách trực hỗ trợ HS 

Đ/c Kim 

Thúy 

 

 
 

Nơi nhận: 

- PGD (b/c); 

- BGH (chỉ đạo); 

- GVNV (thực hiện); 

- Bộ phận CNTT (đăng cổng TTĐT) 

- Lưu VP 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

                                   Nguyễn Thị Kim Thúy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 


